
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH  

                                       Lớp: Ba …… 

        Họ và tên: …………………………………… 

 

Thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

 

PHIẾU LUYỆN TẬP - MÔN TOÁN  

 

 

 PHẦN I  

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C. Hãy khoanh 

tròn vào chữ cái A, B, C đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6.  

 

                          Bảy mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi ba được viết là: 

A. 73633                  B.73336     C. 73363 

                Tháng 4 có bao nhiêu ngày: 

                          A. 29  B. 30           C. 31  

               Một hình vuông có chu vi là 2272 cm. Cạnh hình vuông sẽ là: 

        A. 568 cm   B. 658 cm                      C. 586 cm  

         Một hình chữ nhật có chiều dài là 156 cm, chiều rộng là 8 cm. Diện tích 

hình c               hình chữ nhật đó là : 

 A. 1284 cm2             B. 1248 cm2            C. 1482 cm ²  

 Số liền sau của 10349 là: 

 A. 10348   B.10450                        C. 10350 

              4hm 3m = …...m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:  

A. 43 m                 B. 403 m                      C. 430 m 

 

 

 

 

 

 

  Bài 2 

…..…/ 0,5đ 

 

(3 điểm) 

  Bài 1 

……../ 0,5đ 

 

  Bài 3 

…..…/ 0,5đ 

 
 

 Bài 4 
 

……./ 0,5đ 
 

 

 Bài 5 
 

……./ 0,5đ 

  

 Bài 6 
 

……./ 0,5đ 

 



                                           PHẦN II 

Đặt tính rồi tính:   

                          32746  +  15627            64259  -  43576             14253 x 7  15948: 6 
 

 ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 
 

             Tìm X:                                                  Tính giá trị biểu thức: 

                                      X   :  5  =  13748                                      25683  -  14769  :  3                                                                                         

………………………………………………………………………………… 

                               ………………………………………………………………………………… 

                               …………………………………………………………………………………  

  

     Điền dấu <, >, =  vào chỗ chấm: 

 

                       2kg……… 1998g                        1 giờ……….59 phút 

            98m……… 980dm                      300mm……….  3m 

Một tấm bìa hình vuông có chu vi là 32 cm. Tính diện tích tấm bìa đó? 

                                                                   Bài giải 

                ............................................................................................................................. 

                ………………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………. 

                …………………………………………………………………………………. 

 Bài 4 

……../2đ 

 

 Bài 2 

……../2đ 

 

 Bài 3 

……../1đ 

 

 Bài 1 

……../2đ 

 


